
PHÒNG KHÁCH & 
PHÒNG ĂN/

LIVING & DINING 
ROOM

Mẫu/ 
Sample

Kích 
thước/Dimension Vật liệu/Mtl Đơn Giá/ 

Unit price
Số lượng/
Quantity

Chi phí/ 
Price

Thanh toán 
cho/

Payment to

Ghế Sofa góc/ 
Sofa L corner 2380x1900x830

Chân sắt sơn tĩnh điện, 
nệm 3 lớp bọc da 

microfiber leather / Leg: 
Iron with black powder 

coating, Seat: 3 layers of 
matress with microfiber 

leather

34,200,000  1.00 34,200,000 hanspace

Bàn Cafe/ 
Coffee Table 800x800x350

MDF Melamine An 
Cường + Đá marble / 

High quality MDF 
Melamine (Medium 
Density Fibreboard 

with Melamine finish) + 
marble stone

12,000,000  1.00 12,000,000 hanspace

Ghế thư giản/Armchair 840x760x730

Chân sắt mạ đồng + 
vải nhung cao cấp / 

Leg: Metal with brass 
finish, Seat & Back: 
Matress with high 

quality velvet fabric

10,500,000  1.00 10,500,000 hanspace

Bàn đôn/Side table 360x360x400 Bê tông / Concrete 2,900,000  1.00 2,900,000 hanspace

Vách TV/ 
TV wall 1600x140x2700

MDF Melamine An 
Cường  / High quality 

MDF Melamine 
(Medium Density 
Fibreboard with 
Melamine finish)

2,300,000  4.32 9,936,000 hanspace

Tranh trang trí/
Décor oil  picture 1500x1500

Tranh sơn dầu khung 
cao cấp / oil painting 

with frame
5,300,000  1.00 5,300,000 hanspace

Gương tủ giày/ Shoes 
Cabinet Mirror 600x40x1700

Gương khung MDF sơn 
mờ 2k / Mirror frame: 

MDF (Medium Density 
Fibreboard) with 2k 
painting finish, 5mm 

thickness Taiwan mirror

3,800,000  1.00 3,800,000 hanspace

Bàn ăn/
Dining table 1200x1200x750

Bê tông + mặt kính 
8mm cường lực / 

Concrete with 8mm 
tempered glass on top

17,500,000  1.00 17,500,000 hanspace
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Đèn bàn ăn/ 
Dining light

Đèn thủy tinh, bóng led 
bulb E27 / Glass 
Pendant, led bulb

4,800,000  1.00 4,800,000 hanspace

Tranh trang trí/
Décor oil  picture 1500x700

Gương khung cổ điển, 
kính 5mm Đài Loan / 

Classic frame with 5mm 
thickness Taiwan mirror

4,100,000  1.00 4,100,000 hanspace

Rèm hai lớp/ 
Curtain - double layer

Màn 2 lớp, chống sáng 
100% / Two layers 

curtain: sheer and poly 
fabric with 100% 

antisunlight

1,050,000  11.00 11,550,000 hanspace

Sơn hiệu ứng/ 
Special wall painting

Sơn hiệu ứng vải lụa / 
Special wall painting 

with silk effect
500,000  12.15 6,075,000 hanspace

MASTER BED ROOM

Ốp đầu giường/
Bed headboard 1900x60x2700

Gỗ ash tự nhiên, MDF 
sơn mờ 2k màu đen / 

MDF (Medium Density 
Fibreboard) with black 

2k painting finish + Ash 
timber

2,300,000  5.13 11,799,000 hanspace

Tủ đầu giường/
Bedside table 1050x400x400

MDF Melamine An 
Cường + MDF sơn mờ 
2k màu trắng / Bottom: 

high quality MDF 
Melamine (Medium 

Density Fibreboard with 
Melamine finish), Top: 

MDF with white 2k 
painting

4,500,000  2.00 9,000,000 hanspace

Đèn ngủ/
Bedroom table lamp

Họp kim chrome mạ 
đồng / Chrome Alloy 
with gold color finish

3,000,000  2.00 6,000,000 hanspace

Kệ TV/ TV Shelf 2800x400x200

MDF Melamine An 
Cường / High quality 

MDF Melamine 
(Medium Density 
Fibreboard) with 
Melamine finish

8,000,000  1.00 8,000,000 hanspace

Đèn bàn/ Table Lamp 230x230x410

Sắt sơn nhũ đồng với 
thủy tinh + bóng Led 
Bulb / Iron with brass 
painting finish + Glass 

+ Led Bulb E27

3,400,000  1.00 3,400,000 hanspace



Ghế makeup/ Make up 
chair 450x420x430

Gỗ Ash + vải bố cao 
cấp / Leg: Ash timber, 
Seat & Back: Matress 
with high quality linen 

fabric

2,150,000  1.00 2,150,000 hanspace

Gương trang điểm
Make up mirror d500

Gương Đài Loan 5mm, 
bọc da PU / 5mm 

thickness Taiwan Mirror 
+ Pu leather finish

1,500,000  1.00 1,500,000 hanspace

Rèm hai lớp/
Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 
100% / Two layers 

curtain: sheer and poly 
fabric with 100% 

antisunlight

1,050,000  2.10 2,205,000 hanspace

Sơn hiệu ứng/ 
Special wall painting

Sơn hiệu ứng vải lụa / 
Special wall painting 

with silk effect
500,000  6.00 3,000,000 hanspace

PHÒNG NGỦ THỨ 
HAI/

SECOND BEDROOM

Rèm hai lớp/
Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 
100% / Two layers 

curtain: sheer and poly 
fabric with 100% 

antisunlight

1,050,000  1.50 1,575,000 hanspace

PHÒNG NGỦ THỨ 
BA/

THIRD BEDROOM

Ốp đầu giường/
Bed headboard 1700x60x2700

Gỗ ash tự nhiên, MDF 
sơn mờ 2k màu đen / 

MDF (Medium Density 
Fibreboard) with black 

2k painting finish + Ash 
timber

2,300,000  4.59 10,557,000 hanspace



Tủ đầu giường/
Bedside table 1050x400x400

MDF Melamine An 
Cường + MDF sơn mờ 
2k màu trắng / Bottom: 

high quality MDF 
Melamine (Medium 

Density Fibreboard with 
Melamine finish), Top: 

MDF with white 2k 
painting

4,500,000  2.00 9,000,000 hanspace

Đèn bàn/ Table Lamp 230x230x410

Sắt sơn nhũ đồng với 
thủy tinh + bóng Led 
Bulb / Iron with brass 
painting finish + Glass 

+ Led Bulb E27

3,400,000  1.00 3,400,000 hanspace

Rèm hai lớp/
Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 
100% / Two layers 

curtain: sheer and poly 
fabric with 100% 

antisunlight

1,050,000  7.00 7,350,000 hanspace

Sơn hiệu ứng/ 
Special wall painting

Sơn hiệu ứng vải lụa / 
Special wall painting 

with silk effect
500,000  13.50 6,750,000 hanspace

LINENS & OTHERS

Điều chỉnh vị trí dây & ổ 
điện/
Re-arrange wires and 
electric sockets

2,000,000  1.00 2,000,000 hanspace

Vệ sinh công trình 800,000  1.00 800,000 hanspace

Lắp đặt ổ khóa vào tủ/
Install key locks on 
wardrobe

400,000  8.00 3,200,000 hanspace

214,347,000 VND
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